
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 M-1 Đinh Văn Phát 01/10/2000 Nam SXCT 51104187 Ninh Bình Không khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Thanh Tuấn 03/10/2001 Nam SXCT 51104421 Ninh Bình Không khám sức khỏe

3 M-3 Vũ Thanh Tuyền 07/12/1994 Nam SXCT 51111963 Tây Ninh Không khám sức khỏe

4 M-4 Lê Ngọc Cường 12/02/2000 Nam SXCT 51104878 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Viết Duẩn 19/04/1989 Nam SXCT 51108980 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

6 M-6 Lò Ngọc Thái 27/07/2004 Nam SXCT 51103505 Điện Biên Không khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Thức Điệp 03/07/2001 Nam SXCT 51107892 Nghệ An Không khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Xuân Phú 24/06/2003 Nam SXCT 51107880 Nghệ An Không khám sức khỏe

9 M-9 Lê Văn Dũng 30/07/2004 Nam SXCT 51106030 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 M-10 Bùi Xuân Nghĩa 13/09/1985 Nam SXCT 51109054 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

11 M-11 Lê Văn Đồng 02/08/1987 Nam SXCT 51106552 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Tiến Chung 30/07/1985 Nam SXCT 51103514 Điện Biên Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Văn Năng 15/04/1985 Nam SXCT 51106340 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Văn Duy 01/05/1992 Nam SXCT 51106454 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Duy Nam 29/09/2003 Nam SXCT 51105765 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Văn Nam 14/04/2003 Nam SXCT 51101113 Hải Dương Không khám sức khỏe

17 M-17 Trương Quang Tuệ 28/11/2003 Nam SXCT 51105596 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 M-18 Đinh Thị Phương 12/10/1999 Nam SXCT 50111114 Ninh Bình Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Tuấn Đình 05/06/1998 Nam SXCT 51107981 Nghệ An Không khám sức khỏe

20 M-20 Nguyễn Văn Đức 14/10/1999 Nam SXCT 51105207 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 M-21 Phan Văn Chính 15/03/2002 Nam SXCT 51107944 Nghệ An Không khám sức khỏe

22 M-22 Trần Thanh Phong 22/07/2004 Nam SXCT 51104220 Ninh Bình Không khám sức khỏe

23 M-23  Bá Văn Hoàn 15/07/1996 Nam SXCT 51111757 Bình Thuận Không khám sức khỏe

24 M-24 Lưu Văn Sáng 19/12/1996 Nam SXCT 91211077 Thanh Hóa Khám sức khỏe

25 M-25 Lê Văn Tuấn 19/11/2003 Nam SXCT 51104323 Ninh Bình Không khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Thành Huân 17/01/2004 Nam SXCT 51102058 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

27 M-27 Lê Văn Cương 17/02/2002 Nam SXCT 51105716 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Văn Chung 14/10/2003 Nam SXCT 51104312 Ninh Bình Không khám sức khỏe

29 M-29 Trương Công Chính 28/02/2002 Nam SXCT 51105813 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 M-30 Nguyễn Văn Hải 23/10/1992 Nam SXCT 51106519 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

31 M-31 Vũ Quang Hải 04/08/1995 Nam SXCT 51100614 Hải Phòng Không khám sức khỏe

32 M-32 Nguyễn Thắng 08/10/1995 Nam SXCT 51109003 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

33 M-33 Nguyễn Văn Hoàng 06/12/2000 Nam SXCT 51104416 Ninh Bình Không khám sức khỏe

34 M-34 Đặng Văn Hướng 26/02/2001 Nam SXCT 51105829 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

35 M-35 Tạ Văn Phúc 02/01/1997 Nam SXCT 51104088 Thái Bình Không khám sức khỏe

36 M-36 Nguyễn Huy Tâm 15/07/2003 Nam SXCT 51108850 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

37 M-37 Vi Thanh Bình 18/04/2004 Nam SXCT 51105233 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

38 M-38 Nguyễn Thị Tâm 25/06/1991 Nam SXCT 50707783 Phú Thọ Không khám sức khỏe

39 M-39 Phạm Thị Hồng Khuyến 15/10/1994 Nam SXCT 50124143 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

40 M-40 Phạm Thị Quyên 15/02/1996 Nam SXCT 50110083 Nam Định Không khám sức khỏe

41 M-41 Hồ Sỹ Khánh 02/08/2002 Nam SXCT 51107539 Nghệ An Không khám sức khỏe
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42 M-42 Nguyễn Văn An 22/12/2001 Nam SXCT 51107707 Nghệ An Không khám sức khỏe

43 M-43 Nguyễn Trung Hậu 08/03/1995 Nam SXCT 51110037 Quảng Bình Không khám sức khỏe

44 M-44 Hoàng Công Tiến 28/07/1999 Nam SXCT 51101751 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

45 M-45 Nguyễn Văn Thành 01/01/1995 Nam SXCT 51107264 Nghệ An Không khám sức khỏe

46 M-46 Đặng Xuân Tuyển 25/09/1993 Nam SXCT 51103754 Nam Định Không khám sức khỏe

47 M-47 Đậu Ngọc Duy 22/01/2002 Nam SXCT 51104315 Ninh Bình Không khám sức khỏe

48 M-48 Lê Như Dũng 06/07/2000 Nam SXCT 51105531 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

49 M-49 Lành Văn An 03/12/2001 Nam SXCT 51101755 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

50 M-50 Nguyễn Văn Khải 12/08/2004 Nam SXCT 51100299 Hà Nội Không khám sức khỏe

51 M-51 Đỗ Văn Hoan 23/09/1995 Nam SXCT 51101391 Hà Nam Không khám sức khỏe

52 M-52 Nguyễn Ngọc Thành 13/08/2004 Nam SXCT 51106161 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

53 M-53 Hồ Thanh Thưởng 30/03/2002 Nam SXCT 51220004 Tay nghề hàn Khám sức khỏe

54 M-54 Trần Đình Phát 10/10/2001 Nam SXCT 51110911 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

55 M-55 Trần Công Minh 24/07/2001 Nam SXCT 51101150 Hải Dương Không khám sức khỏe

56 M-56 Trần Văn Đức 04/12/2000 Nam SXCT 51100951 Hải Dương Không khám sức khỏe

57 M-57 La Anh Đức 20/09/2003 Nam SXCT 51106112 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

58 M-58 Lê Xuân Cường 03/03/2000 Nam SXCT 51105473 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

59 M-59 Nguyễn Thanh Huy 09/09/1996 Nam SXCT 51112930 Cà Mau Khám sức khỏe

60 M-60 Phạm Công Đạt 20/11/1996 Nam SXCT 51102261 Phú Thọ Không khám sức khỏe

61 M-61 Trần Bá Linh 25/08/1992 Nam SXCT 51107203 Nghệ An Không khám sức khỏe

62 M-62 Trịnh Văn Lãm 02/10/1997 Nam SXCT 51100790 Hải Dương Không khám sức khỏe

63 M-63 Vũ Văn Minh 20/01/1997 Nam SXCT 51100068 Hà Nội Không khám sức khỏe

64 M-64 Bùi Văn Duyên 20/02/2001 Nam SXCT 51104873 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

65 M-65 Lê Thị Nhàn 07/01/1996 Nam SXCT 50732086 Quảng Trị Không khám sức khỏe

66 M-66 Trần Văn Chí Linh 24/12/1999 Nam SXCT 51112703 Cần Thơ Không khám sức khỏe

67 M-67 Nguyễn Văn Tài 07/10/2004 Nam SXCT 51106571 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

68 M-68 Hà Văn Thống 01/01/1999 Nam SXCT 51110008 Quảng Bình Không khám sức khỏe

69 M-69 Lê Văn Chiến 11/12/1983 Nam SXCT 51110011 Quảng Bình Không khám sức khỏe

70 M-70 Trần Thanh Vượng 10/04/1987 Nam SXCT 51109764 Quảng Bình Không khám sức khỏe

71 M-71 Cao Thị Trang 05/08/1993 Nam SXCT 50722995 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

72 M-72 Mai Thị Hải Yến 26/06/1995 Nam SXCT 50704132 Ninh Bình Không khám sức khỏe

73 M-73 Nguyễn Thị Linh 09/01/1998 Nam SXCT 50727041 Nghệ An Không khám sức khỏe

74 M-74 Nguyễn Thị Nga 01/09/1991 Nam SXCT 50729379 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

75 M-75 Phạm Thị Thu Trang 19/03/1995 Nam SXCT 50723061 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

76 M-76 Phan Thị Hoài 10/03/1995 Nam SXCT 50727117 Nghệ An Không khám sức khỏe

77 M-77 Lê Văn Nhật 03/08/2002 Nam SXCT 51105097 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

78 M-78 Vũ Đình Phong 11/12/2001 Nam SXCT 51101057 Hải Dương Không khám sức khỏe

79 M-79 Cao Kỳ Nguyện 28/06/2003 Nam SXCT 51106556 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

80 M-80 Nguyễn Đình Võ 23/11/2003 Nam SXCT 51102514 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

81 M-81 Phạm Đình Định 11/02/2001 Nam SXCT 51110517 Quảng Trị Không khám sức khỏe

82 M-82 Phạm Việt Hoàng 09/09/2004 Nam SXCT 51100670 Hải Phòng Không khám sức khỏe

83 M-83 Phạm Công Tuấn 01/08/1990 Nam SXCT 51105854 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

84 M-84 Trần Tuấn Dương 30/06/2001 Nam SXCT 51109963 Quảng Bình Không khám sức khỏe

85 M-85 Trần Minh Đức 01/06/1994 Nam SXCT 51112251 An Giang Không khám sức khỏe

86 M-86 Ngô Văn Minh 07/08/1994 Nam SXCT 51103702 Nam Định Không khám sức khỏe



87 M-87 Nguyễn Văn Dương 18/06/1995 Nam SXCT 51109727 Quảng Bình Không khám sức khỏe

88 M-88 Võ Đức Hùng 08/02/1994 Nam SXCT 51110038 Quảng Bình Không khám sức khỏe

89 M-89 Lê Văn Nguyên 10/04/1988 Nam SXCT 50112879 Thanh Hóa Khám sức khỏe

90 M-90 Ngô Kim Thiện 10/11/1993 Nam SXCT 51107736 Nghệ An Không khám sức khỏe

91 M-91 Hà Công Thái 10/10/1987 Nam SXCT 51105438 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

92 M-92 Trịnh Duy Khánh 05/05/1986 Nam SXCT 51106344 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

93 M-93 Ngô Văn Hiển 09/09/1986 Nam SXCT 50110030 Nam Định Khám sức khỏe

94 M-94 Bùi Nho Thiện 14/05/2004 Nam SXCT 51101042 Hải Dương Không khám sức khỏe

95 M-95 Nguyễn Thành Chung 15/05/1987 Nam SXCT 51102606 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

96 M-96 Nguyễn Công Trường 01/03/2002 Nam SXCT 51103277 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

97 M-97 Phan Văn Huy 16/04/2002 Nam SXCT 51108042 Nghệ An Không khám sức khỏe

98 M-98 Cù Đình Hiển 01/10/1999 Nam SXCT 51102237 Phú Thọ Không khám sức khỏe

99 M-99 Nguyễn Văn Thái 01/10/1998 Nam SXCT 51105666 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

100 M-100 Mai Văn Tuấn 06/01/1997 Nam SXCT 51105434 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

101 M-101 Lê Văn Dương 17/02/2003 Nam SXCT 51106657 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

102 M-102 Nguyễn Hải Nam 04/08/2004 Nam SXCT 51105088 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

103 M-103 Nguyễn Thành Đức 24/06/2004 Nam SXCT 51108871 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

104 M-104 Lê Phú Hiếu 02/09/1985 Nam SXCT 50112942 Thanh Hóa Khám sức khỏe

105 M-105 Lê Văn Quý 10/04/1986 Nam SXCT 91225202 Quảng Trị Khám sức khỏe

106 M-106 Mai Đức Lợi 02/02/2003 Nam SXCT 91211020 Thanh Hóa Khám sức khỏe

107 M-107 Phan Hữu Thông 07/10/1984 Nam SXCT 91214061 Nghệ An Khám sức khỏe

108 M-108 Hồ Thanh Hưng 10/10/1987 Nam SXCT 51107907 Nghệ An Không khám sức khỏe

109 M-109 Lê Văn Tài 25/07/1994 Nam SXCT 51106040 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

110 M-110  Phạm Duy Khương 07/09/2000 Nam SXCT 51101107 Hải Dương Không khám sức khỏe

111 M-111 Trịnh Xuân Đại 22/08/2003 Nam SXCT 51105781 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

112 M-112 Trương Công Tài 06/04/2004 Nam SXCT 51109799 Quảng Bình Không khám sức khỏe

113 M-113 Hồ Văn Ngọc 11/04/1994 Nam SXCT 51106995 Nghệ An Không khám sức khỏe

114 M-114 Lương Đình Hải 19/07/1991 Nam SXCT 51104130 Thái Bình Không khám sức khỏe

115 M-115 Nguyễn Văn Trường 10/01/2001 Nam SXCT 51107115 Nghệ An Không khám sức khỏe

116 M-116 Trần Văn Sỹ 08/11/1997 Nam SXCT 51106939 Nghệ An Không khám sức khỏe

117 M-117 Trịnh Quốc Đạt 28/08/1998 Nam SXCT 51107099 Nghệ An Không khám sức khỏe

118 M-118 Võ Doãn Phong 25/05/1998 Nam SXCT 51107097 Nghệ An Không khám sức khỏe
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